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I. NHU CAU CAN THIETVE CHI TRA DICH VU MOI
TRUONG RUNG O VIET NAM.

1. Tam quan trong cia rirng doi véi viéc phat trién kinh té - van hoa- xa hoi
cua Viét Nam.

Trén ban d6 dia 1y, nuéc Viét Nam giébng nhu mot cai “ban cong” cua Ban dao
Pong Duong dang vuon ra Bién Thai Binh Duong, trai dai tir Vi tuyén 9 dén Vi tuyén
23 nhung dia hinh lai hep va dbc theo hudng tir TAy sang Pong, dic biét Viét Nam lai
nam trong ving trong tAm cua nhiing tran bio nhiét déi nén hang nim phai hing chiu
hang chuc con bdo khing khiép tir bién d6 bo vao dat lién gay thiét hai rat to 16n vé
nguoi va clia cai vt chat. Vi 1& d6 con ngudi ludn ludn phai tim cach déi pho véi thién
tai, bdo 1o va diéu trudc tién phai tinh dén 13 tao ra vanh dai xanh ctia rimg lam chirc
nang phong hd, bdo v¢ moi truong.

Vi§:t Nam hién c6 khoépg 12,712 trigu ha rung, phan bd ‘grén ,dia ban 61 tinh,
thanh phd; Chién lugc Phé’[‘ trién Lam nghi¢p cta Vi¢t Nam dy kién dén nam 2020 dua
dién tich rung dat khoang gan 16 tri¢u ha, véi ty 1€ che phu 47%.

Xét vé lgi ich kinh té, rung tao ra gia tri st dung hién vat va gia tri st dung trtru
tuong.

Gida tri sw dung “hién vat” (con goi la gia tri sir dung tryc tiép) cia rung la: san
xuat, cung cap cho xa hoi go va céac loai lam san khac. Céc san pham nay dugc buodn
ban, trao do1 va co gia ca trén thi trudong.

Gid tri sw dung trivu twgng (con goi la gid tri sir dung gidn tiép) 1a nhilng gia tri
str dung do rimg tao ra, ton tai va phat trién ty 1¢ thuan véi su ton tai va phét trién cua
rung. Cac gia tri triru tugng cua rung cung ung tu nhién cho nhiéu nguoi, thdm chi la ca
xa hoi cung huong loi, do la: diéu tiét, bdo vé nguon nwéc, bio vé dit, han ché xéi
mon, hép thu cdc bon, han ché lii lut, lii quét, ngian chdn sat 16 dét, chong cdt bay,
chong sa mac héa dit dai, bio ton da dang sinh hoc, cinh quan vé dep thién nhién...

Con ngudi tir budi hong hoang dén ngay nay huong thu cac gia tri st dung cua
rung dac biét 1a hudng thu cac “gia tri sir dung triru twong” cua rung nhw la ciia troi



cho, ctr mac nhién thu hudng, khong can phai tinh todn va khong can phai chi tra, bao
VE.

Viét Nam da trai qua mot thoi gian dai khai thac quéa muc tai nguyén rung cung
v6i sy tan pha cua chién tranh true ddy da lam mét di hang triéu ha rung nguyén sinh,
1a rung ty nhién dai ngan; keo theo hé luy cua né 1a lam cho rung mat kha nang phong
ho moi truong va giam kha ning han ché tac hai cta thién tai dén san xuat va doi sng
cua con nguoi; nhiét d0 moi truong hang nam déu tang 1én khc liét, tai cac tinh Ngh¢
An, Ha Tinh trong nhimng ngay dau thang 7 /2007 nhiét do 1én dén 42 d0, ngoai troi 45
do, nhiéu nguoi bi dién vi nong va ngudi dm nhiéu dén mirc bénh vién khong du chd
chtra, 161 5 tran bdo don dap d6 vao cac tinh mién Trung trong thang 11 nim 2007 da
gay ra thiét hai hang nghin ty déng; mua bao, Ii lut, 1ii quét, sat 1& dat, han han, dat
trdng trot bi bac mau, sa mac hoa ....

Theo danh gia caa Bo Nong nghiép va Phat trién néng thon binh quan hang nim
thién tai tai Viét Nam lam cho 750 ngudi bi chét va mét tich, nhiéu cong trinh kinh té
x3 hoi bi pha huy, thiét hai hang nam chiém hon 1,5% GDP cua ca nudc (thong tin trén
mang VN Express — Viét Nam News Daily ngay 01 thang 10 nam 2007). Diéu dic biét
nghiém trong 1 thién tai hang nim dién ra véi tan sut ngay cang nhiéu hon, quy mo va
cuong do ngay cang l1on hon, nén doi hoi con nguoi cang phai hanh dong khan truong
quyét liét hon dé tao 1ap dugc moi truong thién nhién hoa thuan lam chirc nang phong
hé, bao vé cho con ngudi, trong d6 rimg 13 yéu té quan trong nhat.

2. Nhu céu hinh thanh chi tra dich vu méi trweong rirng & Viét Nam.

Ngay nay con ngudi di nhan thirc ra rang: Cac gia tri sit dung cua ring (bao
gom gid tri sw dung hién vdt va gia tri sur dung triru tu'o’ng) khong con la “cua tro’t
cho” nhu budi hong hoang trudc day Néu con nguoi mudn cé cude song an lanh, mudn
song t6t thi phai chi tra tién, phai to chirc trong rimg, bao vé ring dé ring san xut ra
cac gia tri st dung lam chuc nang phong ho méi truong, cung img cho con nguoi thy
huong.

Nhu vay, nhiing nguoi lao dong lam nghiép (goi 1a cac chu rung), truc tiép dau tu
vbn, lao dong dé trong rimg, bao v€ rung tuc 1a san Xudt ra cta cai vat chat goi 1a cdc
gid tri st dung ciia rirng (bao gom gid tri st dung hién vdt va gid tri siv dung trivu
twong néu trén), cac gia tri st dung nay dugc cung irng cho moi thanh vién trong xa hoi
thu huong, thi cac chi rung phai dugc chi tra, hoan lai phén von, lao dong ma ho da dau
tu cho rung.



Chung t61 quan niém rang gia tri sir dung truu tuong cua rung la “logi hang hod
ddc bigt”, co gia tri rat 16n, chiém t&i 60-80% tong gia tri kinh té ma ring tao ra, trén
thue té cac gia tri nay cua rung dang duoc danh gia thap hon so véi gia tri von c6 cua
chiung. Do d6, can phai dugc hinh thanh « thi truong » dé trao doi gilta nguoi san xuat
cung ung cac gia tri sir dung cua rung voi nguoi hudng thu cac gid tri st dung nay.

Cac hoat dong trao doi cung Ung dich vu cic gia tri st dung tr moi truong rung

nhu trén duoc goi 1a « Chi tra dich vu mdi trudng ring ». D6 13 co sé dé hinh thanh
chinh sach chi tra dich vu moéi truong riung ¢ Vi¢t Nam.

II. NHUNG VAN PE TRONG TAM VE CHI TRA DICH VU MOI
TRUONG RUNG.

1. Muc dich, véu ciu vé chi tra dich vu méi trwong rirng.

- Bua vao thyuc té cudc séng nhirng nd1 dung Luat phap, chinh sach cia Nha nudc
Ve 1am nghiép, vé x4 hdi hoa nghé rimg; nang cao y thire trach nhiém, nghia vy ctia moi
t6 chirc, ca nhan dbi v4i su nghiép bao vé va phat trién rimg.

- Huy dong cac nguon lyc cta xa hoi dé bao vé va phat trien rimg, tao diéu kién
dé nganh 1am nghi€p hoat dong dung quy luat cua nén kinh té san xuat hang hoa. Thuc
hién tién to1 x0d bao cap tir ngudn ngan sach Nha nudc du tu cho cac hoat dong bao vé
va phat trién ring.

- Bao dam cho nguoi lao dong truc tiép tham gia hoat dong san Xuat, bao vé phat
trién rimg (nguoi cung tng dich vu méi trudng ring) duoc chi tra gia tri cta rimg do
minh tao ra, ding gia tri cua rung dem lai cho xa hdi. Nguoi lao dong 1am nghiép s& that
su gin bo véi rimg, thay vi phai pha rimg dé trong cay nong nghiép kiém séng thi nguoi
lao dong sé& giit rimg, bao vé phat trién rimg dé duogc chi tra nhimng gia tri ma rimg tao ra
cho ho.

- Nang cao nang lyc va hiéu qua quan ly, su dung va bao vé rung cho cac chu
rimg, gop phan thyc hién chién luge phat trién 1am nghiép.

2. Noi dung chi tra dich vu moi truong rung.

2.1. Thong nhit mot s6 khai niém trong ndi dung chi tra dich vu méi truwong
rung:




* Moi treong rung: La gia tri sir dung triru tuong (con goi la gia tri sir dung
gian tiép ) do rimg tao ra va ring bao vé ma cé duoc, bao gom:

- Biéu hoa nguon nudc, cung cap nudce cho thuy di€n, thuy loi, cadc hoat dong san
xuat va doi song cua xa hoi.

- Du trit sinh quyen tao moi truong khong khi trong lanh.

- Bao v&, cai tao dat, chong rira troi x01 mon dat.

- Bao vé cac cong trinh kinh té quan trong khong bi il quét, song than, vui lap,
pha huy.

- Ngén chan 11 lut.

- Tao moi trudng canh quan thién nhién (phuc vu Du lich sinh thai, van ho4, nghi
dudng...).

- Bao ton da dang sinh hoc, dic biét 1a bao ton nhing nguon gen dong, thuc vat
quy hiém cta thién nhién phuc vu cho phat trién kinh té xa hoi ctia dat nude.........

* Dich vu méi truwong rirng: 1a cac gia tri st dung troru tuong dugc tao thanh tu
moi truong rung (néu trén) dugc cung tng (dich vu) cho xa hoi (hay ngudi hudng 191).

Noi1 céch khac: dich vu moi truong rung 1a viéc cung tmg va st dung bén viing
cac gia tri st dung triru tugng cua rirng, gitra bén cung tng dich vu va bén sur dung dich
vu.

* Chi tra dich vu méi trwong ring 12 quan hé kinh té (trao d6i) gitta ngudi san
xuat cung ung dich vu moi trudng rung (ngudi ban) cho ngudi hudng thu dich vu méi

truong rung (nguoi mua, ngudi phai chi tra).

2.2. Cac hinh thwe chi tra dich vu moi troeong rirng:

Chung t61 xac dinh 2 hinh thirc chi tra dich vu moi truong rung 1a :

* Chi tra dich vu méi trudmg rirng trwe tiép: 13 hoat dong giao dich trao d6i
gifta nguo1 ban va nguoi mua. Nguoi lao dong 1am nghi¢p (céc chu rirng) tao dugc hoac
béo vé, gilt gin dugc moi trudng canh quan thién nhién trong rimg; nhitng ngudi mudn
vao khu rimg dé thim quan, chiém ngudng, thudng thirc canh quan thién nhién, tham
chi nghi dudng, nghién ctru khoa hoc.. vv... phai tra tién mua vé dé duoc dén voi khu
rimg, day 1a giao dich chi tra dich vu mdi trudng rimg truc tiép.

* Chi tra dich vu mdi truong ring gian tiép : Mot khi giao dich (mua, ban)
giita nguoi ban va nguoi mua khong thé thue hién trao ddi duge truc tiép, thi can thiét
phai thong qua mot bén trung gian 1am dai dién cho ca hai phia ; xét vé thyc té thi ngudi



lao dong 1am nghiép (cac chu ring) khi tao ra méi trudng ring khong thé di ban cho
ting ngudi huong loi (cac dbi twong hudng loi c6 thé 14 dan cu ctia mot thanh phd, cua
mdt viing dong bang duoc hudng thy moi trudong sinh quyén sach, an toan ; hodc duoc
str dung nudc phuc vu doi sdng, va san xuat ...VV..).

Véi quy mo sb lugng nguoi huong loi la mot sd dong trong xa hoi thi Nha nudc
phai 14 ngudi dai dién dé thu tién chi tra dich vu méi truong rung tir nguoi mua « nguoi
hudng 1oi » dé thanh toan cho ngudi ban « 1a nguoi san xudt va cung cap dich vu moi
truong rung ». Hoat dong cua Nha nudc nhu vay goi la Chi tra dich vy moi truong rumg
gian tiép.

2.3. Xdc dinh cic d6i twong dwoe chi tra dich vu méi trudng rirng:

* To chirc, h gia dinh, cong dong dan cw thon va ca nhan co tw cach phap
nhan, dugc glao rung tu nhlen, nhin khoan quyen str dung rurng tu nhién on dinh
lau dai dé bao vé, phat trién rung, dugc chi tra phu hop vai gia tri cua rimg (muc dau tu
theo quy dinh cua Nha nudc vé dinh gid rirng phong hg).

* To chirc, hd gia dinh, cong ddng din cw thon va ca nhin cé tuw cach phap
nhén, dwoc giao dat, giao va khoan rirng san xuét (ca ring trong va rimg tu nhién),
khi ring d3 duoc cham séc phat trién du tiéu chuan phong ho thi trong thoi gian chua
khai thac, chu rimng duoc hd trg mot phﬁn gia tri phong ho do rung tao ra.

* Cac loai rirng dugc ap dung chi tra dich vu moéi truwong rirng la:

Rirng phong hd va rirng diic dung: Puoc dau tu chi tra dé khuyén khich bao vé
va phat trién dé bao dam chic niang phong ho, phong chdng thién tai, bao vé moi
truong, bao tdn nguén gen va da dang sinh hoc (murc dau tu theo quy dinh cua Nha nudc
vé dinh gia cac loai rimg).

Poi voi rirng san xuit (ca rimg trong va rimg tu nhién): Néu dién tich rimg khép
tan, bao dam chirc ndng phong hd moi truong theo cac cap dd khac nhau khi phan loai
rung, thi trong giai doan chua khai thac, dugc chi trd dau tu, ho trg nhu rung phong ho.

Khi khai thac rimg san xuat (1a tac dong lam suy giam chure nang phong ho cua
rung) chu rung phai chi tra tién dé tai phuc hoi phat trién dién tich rimg theo quy dinh

dé bao dam chirc nang phong ho cua ring.

2.4. Xac dinh cic ddi twong phai chi tra dich vu méi trwong rirng:




Vé nguyén tic, ddi véi cac té chic (bao gdm ca co quan nha nudc); doanh
nghiép, cong doéng dan cu thon, ho gia dinh, cd nhan ... sinh séng trén dat nudc Viét
Nam dugc huéng loi ich tr moi trrong rung dem lai hoac c6 cac hoat dong trong san
xuat va doi sdng gy anh hudng tac dong co6 hai 1am suy giam kha nang phong ho ddi
vOi rung, phai ¢ trach nhiém tham gia dong gop chi tra cho cac dich vu moéi truong
rimg. Bao gdm cac dbi tuong sau day:

* Céc to chuc ca nhan duge huong loi tur ring (khai thac thuy loi, thuy dién, Du
lich sinh thai, du lich van hod, nghi dudng, tham quan, nghién ctru khoa hoc, hoc tap

)

* Nhimg nguoi séng trén dat nude Viét Nam duoc hudng thu méi trudng trong
lanh tir ring dem lai (ngén chan thién tai, dich bénh, tao khong khi trong lanh).

* Nguon kinh phi da hinh thanh tir truéc nhu thuy loi phi, Thué tai nguyén, hang
nam duogc trich chuyén tré lai cho cac dich vu moi truong rung.

* Cac t6 chirc ca nhan c6 hoat dong gay tac dong anh hudng co hai d6i v6i rimg
(khai khoang, khai thac 1am san, san xuit gach ngoi, gdm s, khai hoang, thai cong
nghiép, khoi 6 to, xe may; ...).

* Nguon thu tir ho trg, dong gdp cua cac nudc, cac to chirc trong nudc va quoc te.

2.5. Xac dinh cdc trwong hop dwge mién, giam chi tra dich vu méi truong
rung:

* Ho gia dinh c6 cong véi to qudc (gia dinh c6 thanh tich dic biét dong gop cho
viéc xay dung va bao vé dat nudc).

* Gia dinh thudc dién vu tién chinh sach xa hoi (c6 don, tan tat, thiéu déi do dia
phuong xét).

* HO gia dinh, c4 nhan la ndng dan da dong thuy loi phi thi khong phai thuc hién
chi tra cac dich vu moi trudng rung.

IIL. TUONG LAI TO CHU'C THU'C HIEN CHINH SACH CHI
TRA DICH VU MOI TRUONG RUNG CUA VIET NAM.

1. V@ tb chitc xAy dung chinh siach Phi chi tra dich vu méi truwdmg rirng:




Thil tuéng Chinh pha da chi dao giao cho Bo Nong nghiép va Phat trién nong
thon chu tri nghién ctiru xay dung chinh sach thi diém va thuc hién thi diém tai hai tinh
Lam Pong va Son La, ddy 1a 2 tinh c6 ving luu vuc song quan trong nhat ctia Viét Nam
phai bao dam diéu hoa va cung cap dii nudc cho cic trung tdm cong nghiép thuy dién
16n nhat cta Viét Nam.

2. B6 Nong nehiép va Phat trién ndnge thon td chirc xay dung chinh siach PES .

- Thanh lap Ban diéu hanh Trung uong dat tai B9, do Thir truong bd Nong nghi¢p
va Phat trién nong thon lam trudng ban, Thanh vién cua Ban Chi dao 1a dai dién lanh
dao cic BO Ké hoach va Pau tu, Tai chinh, Tai nguyén va moi truong..., déng tho1 BO
Nong nghiép va phat trién nong thon chi dao cac dia phuong duoc chon lam thi diém
thanh 1ap cac Ban chi dao thi diém PES tai cac tinh (Lam Pong va Son La).

- Piéu dic biét quan trong 13 phai lua chon dugc t6 chuyén gia c6 chuyén moén
sdu vé xay dung co ché chinh sach trong nganh Lam nghi€p phuc vu cho hoat dong chi
dao cua Ban Piéu hanh trung wvong. Pén nay ndi dung chinh sach co ban d hoan thanh,
Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon da trinh 1én Thii twéng Chinh phii va hd so
dang trong qua trinh tu chinh dé trinh Thi tuéng phé duyét ky phat hanh.

Theo chi dao cua Thu tuéng Chinh phu Viét Nam sau khi Thu tuéng Chinh phu
quyét dinh chinh sach thi diém chi tra dich vu méi truong rimg thi B6 Nong nghiép va
phat trién ndéng thon sé chi dao to chirc thi diém tai 2 tinh Lam Poéng va Son La trong
thoi gian 2 nim, sau do6 s& tong két bo sung hoan chinh trinh Thu tuéng Chinh phi ky
Quyét dinh ban hanh chinh sich chung trong ca nuéc

3. Vai tro hé tro, giip d& ciia cic to_chirc quoc té c6 v nghia quan trong
trong viéc xay dung va thuc hién chinh sach PES & Viét Nam.

Ngay tur khi hinh thanh Chu truong xay dung chinh sdch PES, Chinh phu Viét
Nam d3 x4c dinh rd vai trd quan trong cta viéc hop tac qudc dé gitp do thuc day xay
dung chinh sach PES cua Vi¢t Nam. Vi vay Thu tudng chinh phu da chi dao B§ Nong
nghi¢p va Phat trién nong thon « théng nhét vai Bo Ké hoach va Pau tu, BO Tai chinh
dong vién su hd tro tai chinh, vé k¥ thuat va kinh nghiém td chirc cua céac to chuc Quéc
té : Winrock, GTZ... va can d6i ngudn von trong nude bao dam kinh phi cho viéc thuc
hién cac noi dung cong viée xay dung va trién khai chinh sach PES ».

Trén thyc té, to chic Winrock International dé tham gia trién khai ngay tur dau,
giiip d& Viét Nam xay dyung chinh sach PES rat kip thoi va toan dién, ca Ve kinh nghi¢m
t6 chirc, vé noi dung chuyén mén va vé tai chinh nén dat duoc hiéu qua rat thiét thyc.



Ngoai viéc hd trg, cung cép truc tiép vé kinh nghiém t6 chuc, vé ndi dung chuyén
mon va vé tai chinh, t6 chitc Winrock va GTZ con hd tro cho cac chuyén gia 1am chinh
sach lam nghiép cua Viét Nam di khao sat, nghién ctru, trao d6i va hoc tap kinh nghiém
tir mot s6 quoc gia trén thé gidi dé gbp phan xay dung chinh sach PES cua Viét Nam tot
hon.

C6 thé noi rang: mdi bude tién tdi thanh cong trong x4y dung chinh sach PES cua
Viét Nam déu co6 sy hd tro thiét thue va hiéu qua cua td6 chirc Winrock va GTZ, d(‘?)ng
thoi chinh sach PES cua Viét Nam dé hoc tap, tiép thu dugc nhitng kinh nghiém quy
bau ctia nhiéu nudc trén thé gidi vé giai quyét chinh sach dbi voi phat trién nganh 1am
nghi¢p va bao vé mdi truong. Pay cling 1a bai hoc quy bau trong qua trinh xay dung va
phat trién d6i voi nganh 1am nghiép Viét Nam.

Nguyén Tuédn Phi
Vu trwomg Vu Nong nghi¢p VPCP



	1. Tầm quan trong của rừng đối với việc phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội của Việt Nam. 
	Trên bản đổ địa lý, nước Việt Nam giống như một cái “ban công” của Bán đảo Đông Dương đang vươn ra Biển Thái Bình Dương, trải dài từ Vĩ tuyến 9 đến Vĩ tuyến 23 nhưng địa hình lại hẹp và dốc theo hướng từ Tây sang Đông, đặc biệt Việt Nam lại nằm trong vùng trọng tâm của những trận bão nhiệt đới nên hàng năm phải hứng chịu hàng chục cơn bão khủng khiếp từ biền đổ bộ vào đất liền gây thiệt hại rất to lớn về người và của cải vật chất. Vì lẽ đó con người luôn luôn phải tìm cách đối phó với thiên tai, bão lũ và điều trước tiên phải tính đến là tạo ra vành đai xanh của rừng làm chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường.  
	Việt Nam hiện có khoảng 12,712 triệu ha rừng, phân bố trên địa bàn 61 tỉnh, thành phố; Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp của Việt Nam dự kiến đến năm 2020 đưa diện tích rừng đạt khoảng gần 16 triệu ha, với tỷ lệ che phủ 47%.  
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VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Ở VIỆT NAM 

_______________


                                                                                                    Nguy ễn Tu ấn Ph ú 

                                                                                            Vụ trưởng, V ụ N ông nghi ệp 


                                                                                                 V ăn ph òng Ch ính ph ủ

(Bản chính thức 1-4-2008) 


I. NHU CẦU CẦN THIẾTVỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI 


TRƯỜNG RỪNG Ở VIỆT NAM.


1. Tầm quan trong của rừng đối với việc phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội của Việt Nam.


Trên bản đổ địa lý, nước Việt Nam giống như một cái “ban công” của Bán đảo Đông Dương đang vươn ra Biển Thái Bình Dương, trải dài từ Vĩ tuyến 9 đến Vĩ tuyến 23 nhưng địa hình lại hẹp và dốc theo hướng từ Tây sang Đông, đặc biệt Việt Nam lại nằm trong vùng trọng tâm của những trận bão nhiệt đới nên hàng năm phải hứng chịu hàng chục cơn bão khủng khiếp từ biền đổ bộ vào đất liền gây thiệt hại rất to lớn về người và của cải vật chất. Vì lẽ đó con người luôn luôn phải tìm cách đối phó với thiên tai, bão lũ và điều trước tiên phải tính đến là tạo ra vành đai xanh của rừng làm chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường. 

Việt Nam hiện có khoảng 12,712 triệu ha rừng, phân bố trên địa bàn 61 tỉnh, thành phố; Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp của Việt Nam dự kiến đến năm 2020 đưa diện tích rừng đạt khoảng gần 16 triệu ha, với tỷ lệ che phủ 47%. 

Xét về lợi ích kinh tế, rừng tạo ra giá trị sử dụng hiện vật và giá trị sử dụng trừu tượng. 

Giá trị sử dụng “hiện vật” (còn gọi là giá trị sử dụng trực tiếp) của rừng là: sản xuất, cung cấp cho xã hội gỗ và các loại lâm sản khác. Các sản phẩm này được buôn bán, trao đổi và có giá cả trên thị trường. 

Giá trị sử dụng trừu tượng (còn gọi là giá trị sử dụng gián tiếp) là những giá trị sử dụng do rừng tạo ra, tồn tại và phát triển tỷ lệ thuận với sự tồn tại và phát triển của rừng. Các giá trị trừu tượng của rừng cung ứng tự nhiên cho nhiều người, thậm chí là cả xã hội cùng hưởng lợi, đó là: điều tiết, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, hạn chế xói mòn, hấp thụ các bon, hạn chế lũ lụt, lũ quét, ngăn chặn sạt lở đất, chống cát bay, chống sa mạc hóa đất đai, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan vẻ đẹp thiên nhiên...  

Con người từ buổi hồng hoang đến ngày nay hưởng thụ các gía trị sử dụng của rừng đặc biệt là hưởng thụ các “giá trị sử dụng trừu tượng” của rừng như là của trời cho, cứ mặc nhiên thụ hưởng, không cần phải tính toán và không cần phải chi trả, bảo vệ. 

Việt Nam đã trải qua một thời gian dài khai thác quá mức tài nguyên rừng cùng với sự tàn phá của chiến tranh trước đây đã làm mất đi hàng triệu ha rừng nguyên sinh, là rừng tự nhiên đại ngàn; kéo theo hệ lụy của nó là làm cho rừng mất khả năng phòng hộ môi trường và giảm khả năng hạn chế tác hại của thiên tai đến sản xuất và đời sống của con người; nhiệt độ môi trường hàng năm đều tăng lên khốc liệt, tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trong những ngày đầu tháng 7 /2007 nhiệt độ lên đến 42 độ, ngoài trời 45 độ, nhiều người bị điên vì nóng và người ốm nhiều đến mức bệnh viện không đủ chỗ chứa, rồi 5 trận bão dồn dập đổ vào các tỉnh miền Trung trong tháng 11 năm 2007 đã gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng; mưa bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, đất trồng trọt bị bạc màu, sa mạc hoá ….  


Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bình quân hàng năm thiên tai tại Việt Nam làm cho 750 người bị chết và mất tích,  nhiều công trình kinh tế xã hội bị phá huỷ, thiệt hại hàng năm chiếm hơn 1,5% GDP của cả nước (thông tin trên mạng VN Express – Việt Nam News Daily ngày 01 tháng 10 năm 2007). Điều đặc biệt nghiêm trọng là thiên tai hàng năm diễn ra với tần suất ngày càng nhiều hơn, quy mô và cường độ ngày càng lớn hơn, nên đòi hỏi con người càng phải hành động khẩn trương quyết liệt hơn để tạo lập được môi trường thiên nhiên hòa thuận làm chức năng phòng hộ, bảo vệ cho con người, trong đó rừng là yếu tố quan trọng nhất. 

2. Nhu cầu hình thành chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam.  

Ngày nay con người đã nhận thức ra rằng: Các giá trị sử dụng của rừng (bao gồm giá trị sử dụng hiện vật và giá trị sử dụng trừu tượng) không còn là “của trời cho” như buổi hồng hoang trước đây. Nếu con người muốn có cuộc sống an lành, muốn sống tốt thì phải chi trả tiền, phải tổ chức trồng rừng, bảo vệ rừng để rừng sản xuất ra các giá trị sử dụng làm chức năng phòng hộ môi trường, cung ứng cho con người thụ hưởng.

Như vậy, những người lao động lâm nghiệp (gọi là các chủ rừng), trực tiếp đầu tư vốn, lao động để trồng rừng, bảo vệ rừng tức là sản xuất ra của cải vật chất gọi là các giá trị sử dụng của rừng (bao gồm giá trị sử dụng hiện vật và giá trị sử dụng trừu tượng nêu trên), các giá trị sử dụng này được cung ứng cho mọi thành viên trong xã hội thụ hưởng, thì các chủ rừng phải được chi trả, hoàn lại phần vốn, lao động mà họ đã đầu tư cho rừng.


Chúng tôi quan niệm rằng: giá trị sử dụng trừu tượng của rừng là “loại hàng hoá đặc biệt”, có giá trị rất lớn, chiếm tới 60-80% tổng giá trị kinh tế mà rừng tạo ra, trên thực tế các giá trị này của rừng đang được đánh giá thấp hơn so với giá trị vốn có của chúng. Do đó, cần phải được hình thành « thị trường » để trao đổi giữa người sản xuất cung ứng các giá trị sử dụng của rừng với người hưởng thụ các giá trị sử dụng này.


Các hoạt động trao đổi cung ứng dịch vụ các giá trị sử dụng từ môi trường rừng như trên được gọi là « Chi trả dịch vụ môi trường rừng ». Đó là cơ sở để hình thành chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG.


1. Mục đích, yêu cầu về chi trả dịch vụ môi trường rừng.


- Đưa vào thực tế cuộc sống những nội dung Luật pháp, chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp, về xã hội hoá nghề rừng; nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng.

- Huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, tạo điều kiện để ngành lâm nghiệp hoạt động đúng quy luật của nền kinh tế sản xuất hàng hoá. Thực hiện tiến tới xoá bao cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng.  


- Bảo đảm cho người lao động trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, bảo vệ phát triển rừng (người cung ứng dịch vụ môi trường rừng) được chi trả giá trị của rừng do mình tạo ra, đúng giá trị của rừng đem lại cho xã hội. Người lao động lâm nghiệp sẽ thật sự gắn bó với rừng, thay vì phải phá rừng để trồng cây nông nghiệp kiếm sống thì người lao động sẽ giữ rừng, bảo vệ phát triển rừng để được chi trả những giá trị mà rừng tạo ra cho họ.


- Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng, góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp. 


2. Nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng.


2.1. Thống nhất một số khái niệm trong nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng:  



 * Môi trường rừng: Là giá trị sử dụng trừu tượng (còn gọi là giá trị sử dụng gián tiếp ) do rừng tạo ra và rừng bảo vệ mà có được, bao gồm: 


   
- Điều hòa nguồn nước, cung cấp nước cho thuỷ điện, thuỷ lợi, các hoạt động sản xuất và đời sống của xã hội.


    
- Dự trữ sinh quyển, tạo môi trường không khí trong lành.

    
- Bảo vệ, cải tạo đất, chống rửa trôi xói mòn đất. 


   
- Bảo vệ các công trình kinh tế quan trọng không bị lũ quét, sóng thần, vùi lấp, phá huỷ.


    
- Ngăn chặn lũ lụt.


    
- Tạo môi trường cảnh quan thiên nhiên (phục vụ Du lịch sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng…).


     
- Bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là bảo tồn những nguồn gen động, thực vật quý hiếm của thiên nhiên phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.........

    
* Dịch vụ môi trường rừng: là các giá trị sử dụng trừu tượng được tạo thành từ môi trường rừng (nêu trên) được cung ứng (dịch vụ) cho xã hội (hay người hưởng lợi).


Nói cách khác: dịch vụ môi trường rừng là việc cung ứng và sử dụng bền vững các giá trị sử dụng trừu tượng của rừng, giữa bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ.  

* Chi trả dịch vụ môi trường rừng là quan hệ kinh tế (trao đổi) giữa người sản xuất cung ứng dịch vụ môi trường rừng (người bán) cho người hưởng thụ dịch vụ môi trường rừng (người mua, người phải chi trả).

2.2. Các hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng: 


Chúng tôi xác định 2 hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng là :


* Chi trả dịch vụ môi trường rừng trực tiếp: là hoạt động giao dịch trao đổi giữa người bán và người mua. Người lao động lâm nghiệp (các chủ rừng) tạo được hoặc bảo vệ, giữ gìn được môi trường cảnh quan thiên nhiên trong rừng; những người muốn vào khu rừng để thăm quan, chiêm ngưỡng, thưởng thức cảnh quan thiên nhiên, thậm chí nghỉ dưỡng, nghiên cứu khoa học.. vv... phải trả tiền mua vé để được đến với khu rừng, đấy là giao dịch chi trả dịch vụ môi trường rừng trực tiếp. 

* Chi trả dịch vụ môi trường rừng gián tiếp : Một khi giao dịch (mua, bán) giữa người bán và người mua không thể thực hiện trao đổi được trực tiếp, thì cần thiết phải thông qua một bên trung gian làm đại diện cho cả hai phía ; xét về thực tế thì người lao động lâm nghiệp (các chủ rừng) khi tạo ra môi trường rừng không thể đi bán cho từng người hưởng lợi (các đối tượng hưởng lợi có thể là dân cư của một thành phố, của một vùng đồng bằng được hưởng thụ môi trường sinh quyển sạch, an toàn ; hoặc được sử dụng nước phục vụ đời sống, và sản xuất …VV..). 

Với quy mô số lượng người hưởng lợi là một số đông trong xã hội thì Nhà nước phải là người đại diện để thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng từ người mua « người hưởng lợi » để thanh toán cho người bán « là người sản xuất và cung cấp dịch vụ môi trường rừng ». Hoạt động của Nhà nước như vậy gọi là Chi trả dịch vụ môi trường rừng gián tiếp.


2.3. Xác định các đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng:


* Tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và cá nhân có tư cách pháp nhân, được giao rừng tự nhiên, nhận khoán quyền sử dụng rừng tự nhiên ổn định lâu dài để bảo vệ, phát triển rừng, được chi trả phù hợp với giá trị của rừng (mức đầu tư theo quy định của Nhà nước về định giá rừng phòng hộ). 


* Tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và cá nhân có tư cách pháp nhân, được giao đất, giao và khoán rừng sản xuất (cả rừng trồng và rừng tự nhiên), khi rừng đã được chăm sóc phát triển đủ tiêu chuẩn phòng hộ thì trong thời gian chưa khai thác, chủ rừng được hỗ trợ một phần giá trị phòng hộ do rừng tạo ra. 


* Các loại rừng được áp dụng chi trả dịch vụ môi trường rừng là: 


Rừng phòng hộ và rừng đặc dụng: Được đầu tư chi trả để khuyến khích bảo vệ và phát triển để bảo đảm chức năng phòng hộ, phòng chống thiên tai, bảo vệ  môi trường, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học (mức đầu tư theo quy định của Nhà nước về định giá các loại rừng). 


Đối với rừng sản xuất (cả rừng trồng và rừng tự nhiên): Nếu diện tích rừng khép tán, bảo đảm chức năng phòng hộ môi trường theo các cấp độ khác nhau khi phân loại rừng, thì trong giai đoạn chưa khai thác, được chi trả đầu tư, hỗ trợ như rừng phòng hộ. 


Khi khai thác rừng sản xuất (là tác động làm suy giảm chức năng phòng hộ của rừng) chủ rừng phải chi trả tiền để tái phục hồi phát triển diện tích rừng theo quy định để bảo đảm chức năng phòng hộ của rừng. 

2.4. Xác định các đối tượng phải chi trả dịch vụ môi trường rừng:


Về nguyên tắc, đối với các tổ chức (bao gồm cả cơ quan nhà nước); doanh nghiệp, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân … sinh sống trên đất nước Việt Nam được hưởng lợi ích từ môi trường rừng đem lại hoặc có các hoạt động trong sản xuất và đời sống gây ảnh hưởng tác động có hại làm suy giảm khả năng phòng hộ đối với rừng, phải có trách nhiệm tham gia đóng góp chi trả cho các dịch vụ môi trường rừng. Bao gồm các đối tượng sau đây:


* Các tổ chức cá nhân được hưởng lợi từ rừng (khai thác thuỷ lợi, thuỷ điện, Du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, nghỉ dưỡng, tham quan, nghiên cứu khoa học, học tập …).


* Những người sống trên đất nước Việt Nam được hưởng thụ môi trường trong lành từ rừng đem lại (ngăn chặn thiên tai, dịch bệnh, tạo không khí trong lành).  


* Nguồn kinh phí đã hình thành từ trước như thuỷ lợi phí, Thuế tài nguyên, hàng năm được trích chuyển trả lại cho các dịch vụ môi trường rừng.


* Các tổ chức cá nhân có hoạt động gây tác động ảnh hưởng có hại đối với rừng (khai khoáng, khai thác lâm sản, sản xuất gạch ngói, gốm sứ, khai hoang, thải công nghiệp, khói ô tô, xe máy; …). 


* Nguồn thu từ hỗ trợ, đóng góp của các nước, các tổ chức trong nước và quốc tế. 


2.5. Xác định các trường hợp được miễn, giảm chi trả dịch vụ môi trường rừng:


* Hộ gia đình có công với tổ quốc (gia đình có thành tích đặc biệt đóng góp cho việc xây dựng và bảo vệ đất nước).


 * Gia đình thuộc diện ưu tiên chính sách xã hội (cô đơn, tàn tật, thiếu đói do địa phương xét).


* Hộ gia đình, cá nhân là nông dân đã đóng thuỷ lợi phí thì không phải thực hiện chi trả các dịch vụ môi trường rừng. 

III. TƯƠNG LAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI

   TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CỦA VIỆT NAM.


1. Về tổ chức xây dựng chính sách Phí chi trả dịch vụ môi trường rừng: 


Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo  giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì nghiên cứu xây dựng chính sách thí điểm và thực hiện thí điểm tại hai tỉnh Lâm Đồng và Sơn La, đây là 2 tỉnh có vùng lưu vực sông quan trọng nhất của Việt Nam phải bảo đảm điều hoà và cung cấp đủ nước cho các trung tâm công nghiệp thuỷ điện lớn nhất của Việt Nam. 



2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xây dựng chính sách PES .


- Thành lập Ban điều hành Trung uơng đặt tại Bộ, do Thứ trường bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng ban, Thành viên của Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và môi trường..., đồng thời Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương được chọn làm thí điểm thành lập các Ban chỉ đạo thí điểm PES tại các tỉnh (Lâm Đồng và Sơn La).


- Điều đặc biệt quan trọng là phải lựa chọn được tổ chuyên gia có chuyên môn sâu về xây dựng cơ chế chính sách trong ngành Lâm nghiệp phục vụ cho hoạt động chỉ đạo của Ban Điều hành trung ương. Đến nay nội dung chính sách cơ bản đã hoàn thành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình lên Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ đang trong quá trình tu chỉnh để trình Thủ tướng phê duyệt ký phát hành.


Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng thì Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo tổ chức thí điểm tại 2 tỉnh Lâm Đồng và Sơn La trong thời gian 2 năm, sau đó sẽ tổng kết bổ sung hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành chính sách chung trong cả nước     


3. Vai trò hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện chính sách PES ở Việt Nam.


Ngay từ khi hình thành Chủ trương xây dựng chính sách PES, Chính phủ Việt Nam đã xác định rõ vai trò quan trọng của việc hợp tác quốc để giúp đỡ thúc đẩy xây dựng chính sách PES của Việt Nam. Vì vậy Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn « thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính động viên sự hỗ trợ tài chính, về kỹ thuật và kinh nghiệm tổ chức của các tổ chức Quốc tế : Winrock, GTZ... và cân đối nguồn vốn trong nước bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện các nội dung công việc xây dựng và triển khai chính sách PES ».


Trên thực tế, tổ chức Winrock International đã tham gia triển khai ngay từ đầu, giúp đỡ Việt Nam xây dựng chính sách PES rất kịp thời và toàn diện, cả về kinh nghiệm tổ chức, về nội dung chuyên môn và về tài chính nên đạt được hiệu quả rất thiết thực. 


Ngoài việc hỗ trợ, cung cấp trực tiếp về kinh nghiệm tổ chức, về nội dung chuyên môn và về tài chính, tổ chức Winrock và GTZ còn hỗ trợ cho các chuyên gia làm chính sách lâm nghiệp của Việt Nam đi khảo sát, nghiên cứu, trao đổi và học tập kinh nghiệm từ một số quôc gia trên thế giới để góp phần xây dưng chính sách PES của Việt Nam tốt hơn. 


Có thể nói rằng: mỗi bước tiến tới thành công trong xây dựng chính sách PES của Việt Nam đều có sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả của tổ chức Winrock và GTZ, đồng thời chính sách PES của Việt Nam đã học tập, tiếp thu được những kinh nghiệm quý báu của nhiều nước trên thế giới về giải quyết chính sách đối với phát triển ngành lâm nghiệp và bảo vệ môi trường. Đây cũng là bài học quý báu trong quá trình xây dựng và phát triển đối với ngành lâm nghiệp Việt Nam.


                                                                  Nguyễn Tuấn Phú 

                                                       Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp VPCP

